
TT Lớp Tên môn Tổ SL Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú

1 08CDTH1 Pháp luật đại cương 1 48 1/14/2016 9.30' P101

2 08CDTH1 Pháp luật đại cương 2 48 1/14/2016 9.30' P201

3 08CDTH1 Toán cao cấp 1 50 1/16/2016 9.30' P401

4 08CDTH1 Toán cao cấp 2 50 1/16/2016 9.30' P501

5 08CDTH1 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 50 1/22/2016 7.00' P301

6 08CDTH1 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 45 1/22/2016 7.00' P302

7 08CDTH1 Anh văn 1 1 47 1/23/2016 7.00' P501

08CDNT1

08CDXD1

8 08CDNT1 Pháp luật đại cương 1 48 1/14/2016 9.30' P101

9 08CDNT1 Pháp luật đại cương 2 48 1/14/2016 9.30' P201

10 08CDNT1 Kiến trúc nội thất nhập môn 1 10 1/16/2016 7.00' P201

11 08CDNT1 Hình họa mỹ thuật 1 1 10 1/20/2016 7.00' P301

12 08CDNT1 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 50 1/22/2016 7.00' P301

13 08CDNT1 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 45 1/22/2016 7.00' P302

14 08CDNT1 Anh văn 1 1 47 1/23/2016 7.00' P501

08CDTH1

08CDXD1

15 08CDQL1 Pháp luật đại cương 1 45 1/14/2016 7.00' P101

16 08CDQL1 Pháp luật đại cương 2 45 1/14/2016 7.00' P201

17 08CDQL1 Pháp luật đại cương 3 45 1/14/2016 7.00' P301

18 08CDQL1 Toán cao cấp 1 50 1/16/2016 9.30' P401

19 08CDQL1 Toán cao cấp 2 50 1/16/2016 9.30' P501

20 08CDQL1 Quản lý hành chính về đất đai 1 30 1/20/2016 9.30' P102

21 08CDQL1 Quản lý hành chính về đất đai 2 30 1/20/2016 9.30' P103

22 08CDQL1 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 45 1/22/2016 9.30' P101

23 08CDQL1 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 45 1/22/2016 9.30' P201

24 08CDQL1 Những NLCB của CN Mác - Lênin 3 45 1/22/2016 9.30' P301

25 08CDQL1 Anh văn 1 1 31 1/23/2016 9.30' P302

26 08CDQL1 Anh văn 1 2 30 1/23/2016 9.30' P402

27 08CDXD1 Pháp luật đại cương 1 50 1/14/2016 9.30' P301

28 08CDXD1 Pháp luật đại cương 2 50 1/14/2016 9.30' P401

29 08CDXD1 Toán cao cấp 1 50 1/16/2016 9.30' P401

30 08CDXD1 Toán cao cấp 2 50 1/16/2016 9.30' P501

31 08CDXD1 Cơ học lý thuyết 1 23 1/20/2016 7.00' P301

32 08CDXD1 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 51 1/22/2016 9.30' P401

33 08CDXD1 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 50 1/22/2016 9.30' P501

34 08CDXD1 Anh văn 1 1 47 1/23/2016 7.00' P501

08CDNT1

08CDTH1

35 08CDDS2 Pháp luật đại cương 1 47 1/14/2016 7.00' P401

36 08CDDS2 Pháp luật đại cương 2 35 1/14/2016 7.00' P501

08CDDS3

08CDDS3

08CDDS4

08CDDS4
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37 08CDDS2 LT Hóa đại cương - vô cơ 1 45 1/16/2016 7.00' P301

38 08CDDS2 LT Hóa đại cương - vô cơ 2 45 1/16/2016 7.00' P401

39 08CDDS2 LT Thực vật dược 1 45 1/18/2016 7.00' P301

40 08CDDS2 LT Thực vật dược 2 45 1/18/2016 7.00' P401

41 08CDDS2 Vật lý đại cương 1 45 1/19/2016 7.00' P101

42 08CDDS2 Vật lý đại cương 2 40 1/19/2016 7.00' P102

43 08CDDS2 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 45 1/22/2016 7.00' P401

44 08CDDS2 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 45 1/22/2016 7.00' P502

45 08CDDS2 Những NLCB của CN Mác - Lênin 3 34 1/22/2016 7.00' P501

46 08CDDS2 Anh văn 1 1 46 1/23/2016 7.00' P101

47 08CDDS2 Anh văn 1 2 40 1/23/2016 7.00' P201

48 08CDDS3 Pháp luật đại cương 1 45 1/14/2016 7.00' P101

49 08CDDS3 Pháp luật đại cương 2 45 1/14/2016 7.00' P201

50 08CDDS3 Pháp luật đại cương 3 45 1/14/2016 7.00' P301

51 08CDDS3 LT Hóa đại cương - vô cơ 1 41 1/16/2016 7.00' P302

52 08CDDS3 LT Hóa đại cương - vô cơ 2 40 1/16/2016 7.00' P402

53 08CDDS3 LT Thực vật dược 1 47 1/18/2016 7.00' P501

54 08CDDS3 LT Thực vật dược 2 40 1/18/2016 7.00' P502

55 08CDDS3 Vật lý đại cương 1 50 1/19/2016 7.00' P201

56 08CDDS3 Vật lý đại cương 2 49 1/19/2016 7.00' P301

57 08CDDS3 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 45 1/22/2016 9.30' P101

58 08CDDS3 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 45 1/22/2016 9.30' P201

59 08CDDS3 Những NLCB của CN Mác - Lênin 3 45 1/22/2016 9.30' P301

60 08CDDS3 Anh văn 1 1 50 1/23/2016 7.00' P301

61 08CDDS3 Anh văn 1 2 47 1/23/2016 7.00' P401

62 08CDDS4 Pháp luật đại cương 1 50 1/14/2016 9.30' P301

63 08CDDS4 Pháp luật đại cương 2 50 1/14/2016 9.30' P401

64 08CDDS4 LT Hóa đại cương - vô cơ 1 40 1/16/2016 9.30' P301

65 08CDDS4 LT Hóa đại cương - vô cơ 2 38 1/16/2016 9.30' P302

66 08CDDS4 LT Thực vật dược 1 45 1/18/2016 9.30' P201

67 08CDDS4 LT Thực vật dược 2 33 1/18/2016 9.30' P301

68 08CDDS4 Vật lý đại cương 1 49 1/19/2016 9.30' P201

69 08CDDS4 Vật lý đại cương 2 48 1/19/2016 9.30' P301

70 08CDDS4 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 51 1/22/2016 9.30' P401

71 08CDDS4 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 50 1/22/2016 9.30' P501

72 08CDDS4 Anh văn 1 1 40 1/23/2016 9.30' P101

73 08CDDS4 Anh văn 1 2 38 1/23/2016 9.30' P102

74 08CDDS5 Pháp luật đại cương 1 48 1/14/2016 9.30' P101

75 08CDDS5 Pháp luật đại cương 2 48 1/14/2016 9.30' P201

76 08CDDS5 LT Hóa đại cương - vô cơ 1 44 1/16/2016 9.30' P201

77 08CDDS5 LT Hóa đại cương - vô cơ 2 30 1/16/2016 9.30' P202

78 08CDDS5 LT Thực vật dược 1 40 1/18/2016 9.30' P101

79 08CDDS5 LT Thực vật dược 2 36 1/18/2016 9.30' P102

80 08CDDS5 Vật lý đại cương 1 42 1/19/2016 9.30' P101

81 08CDDS5 Vật lý đại cương 2 41 1/19/2016 9.30' P102

82 08CDDS5 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 50 1/22/2016 7.00' P301 08CDTH1

08CDNT1

08CDTH1

08CDNT1

08CDQL1

08CDQL1

08CDXD1

08CDXD1

08CDPL1
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83 08CDDS5 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 45 1/22/2016 7.00' P302

84 08CDDS5 Anh văn 1 1 40 1/23/2016 9.30' P201

85 08CDDS5 Anh văn 1 2 39 1/23/2016 9.30' P202

86 08TCDS1,2 Pháp luật đại cương 1 12 1/14/2016 7.00' P501

87 08TCDS1,2 Lý thuyết thực vật dược 1 12 1/18/2016 9.30' P301

88 08TCDS1,2 Lý thuyết hóa phân tích định tính 1 15 1/20/2016 7.00' P301

89 08TCDS1,2 Chính trị 1 12 1/22/2016 7.00' P501

90 08TCDS1,2 Anh văn căn bản 1 1 12 1/23/2016 7.00' P201

91 08CDPL1 Lý luận nhà nước và pháp luật 1 33 1/14/2016 9.30' P102

92 08CDPL1 Xã hội học đại cương 1 33 1/16/2016 7.00' P201

93 08CDPL1 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 45 1/22/2016 7.00' P401

94 08CDPL1 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 45 1/22/2016 7.00' P502

95 08CDPL1 Những NLCB của CN Mác - Lênin 3 34 1/22/2016 7.00' P501

96 08CDPL1 Anh văn 1 1 41 1/23/2016 9.30' P301

* Lưu ý:  HSSV dự thi cần:

1/ Mang theo thẻ HSSV, Giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh, mặc đồng phục, đi đúng giờ.

2/ Có mặt trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục dự thi.

Phòng Đào tạo
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08CDTH1

08CDNT1


